
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN SĐT

1 6/1 Trần Thanh Thúy 0786158258

2 6/2 Nguyễn Thị Giáng Thu 0985204610

3 6/3 Phạm Hạnh Tiên 0372600601

4 6/4 Bùi Thị Phương Mai 0903470219

5 6/5 Nguyễn Quang Qui 0932076335

6 6/6 Ngô Nguyễn Minh Quân 0393459534

7 7/1 Ngô Thị Tiến 0367288046

8 7/2 Nguyễn Ngọc Châu 0909625272

9 7/3 Nguyễn Bích Chương 0337330911

10 7/4 Trần Thị Phương Oanh 0986990261

11 7/5 Hoàng Minh Tấn 0385853883

12 7/6 Nguyễn Thái Hùng 0909881298

13 7/7 Lê Thị Kim Thoa 0901653647

14 7/8 Điêu Hồng Chiến 0979646465

15 8/1 Lê Thị Thảo 0352479748

16 8/2 Trần Đình Trung 0983530710

17 8/3 Phạm Thị Thu Hà 0906380107

18 8/4 Đặng Thị Cúc 0917464402

19 8/5 Nguuyễn Thị Thịnh 0355784678

20 8/6 Nguyễn Hoàng Tân 0987097466

21 8/7 Bùi Thị Mỹ Linh 0394152016

22 9/1 Phan Thị Ngọc Thu 0938496957

23 9/2 Nguyễn Thị Ngọc Hà 0945280036

24 9/3 Nguyễn Thị Thanh 0986300217

25 9/4 Nguyễn Huỳnh Tú Uyên 0363490505

26 9/5 Lê Thị Thu Vân 0986777793

27 9/6 Hoàng Thị Linh 0981944764

28 9/7 Đặng Thị Kim Phương 0377841819
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